
Phụ lục 
DỰ TOÁN CHI TIẾT

Tổ chức thực hiện mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể “đánh chiêng 3 và nghệ thuật trình
diễn chiêng 3” trên địa bàn xã Ba Vì theo Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền

thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

giai đoạn 2021 – 2030
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Vì)

ĐVT: đồng

TT Hạng mục ĐVT Số
lượng

Đơn
giá Thành tiền Ghi chú

A B C 1 2 3=1*2 4

Thời gian : 05 ngày/lớp
Số lượng: 04 lớp, 15 người/lớp
Địa điểm: Thôn Nước Ui, Làng Trui, K’rên
và Trường THPT Phạm Kiệt.

1 Thuê Âm thanh (05 ngày/lớp x 04 lớp) Ngày/
lớp 20 200.000 4.000.000 Tạm tính theo quy định tại khoản 1,

Điều 11 Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 và
thực tế phát sinh theo các hợp đồng,

hóa đơn, chứng từ hợp pháp2 Chi in phông khai mạc, bế mạc (02 cái/lớp x
04 lớp)

Cái/
lớp 8 500.000 4.000.000

3 Tiền  nước  uống  và  giải  khát  giữa  giờ  (15
người/lớp 05 ngày/lớp x 04 lớp)

Người/
ngày 300 40.000 12.000.000 Tạm tính theo quy định tại Khoản 7

Điều 1 Thông tư số 12/2025/TT-BTC
ngày 19/03/2025 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 20174 Chi tiền ăn cho học viên không hưởng lương

(15 người/lớp x 05 ngày x 04 lớp)
Đồng/
người 300 150.000 45.000.000

5
Bồi dưỡng người truyền dạy gồm: Chiêng ba
03 người; đạo diễn múa 01 người (04 người x
05 ngày x 04 lớp)

Ngày 80 300.000 24.000.000 Tạm tính Theo Khoản 3, Điều 32
Thông tư 55/2023/TT-BTC

6 Thuê chiêng tập luyện và truyền dạy (20
ngày x 03 bộ) Ngày 60 100.000 6.000.000

Tạm tính Theo Khoản 1, Điều 32
Thông tư 55/2023/TT-BTC và thực
tế phát sinh theo các hợp đồng, hóa

đơn, chứng từ hợp pháp
7 Mua bộ chiêng ba bộ 1 20.000.000 20.000.000

8 Thuê trang phục biểu diễn tổng kết khoá học
(15 người x 4 lớp) Người 10 600.000 6.000.000

TỔNG CỘNG 121.000.000

Ghi chú: (*) gồm
Tổng kinh phí: 121.000.000 đồng
Trong đó:
 + Ngân sách Trưng ương: 105.000.000 đồng
 + Ngân sách tỉnh: 10.000.000 đồng
  + Ngân sách huyện (xã): 6.000.000 đồng
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